
	UBND PHƯỜNG AN HẢI
	TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG CÚC

THỰC ĐƠN TUẦN I THÁNG 03/2026 – ĐỘ TUỔI DƯỚI 18 THÁNG
( Từ ngày 02/3- 07/3/2026)

	BỮA ĂN
	THỜI GIAN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	Bữa ăn sáng
	Bữa sáng

	Cháo xay + Cháo
	Cháo cá thu, đậu cút, súp lơ, phô mai
	Cháo thịt bò, củ dền, mè đen
	C Cháo  tôm, cà cà rốt, khoai tây
	Cháo thịt bò khoai lang, cà rốt
	Cháo cá thu, đậu hà lan cải bó xôi
	Cháo tôm đậu hà lan , cải bó xôi

	
	Phụ sáng

	Cam
	Sữa chua lên men
	Nho
	Kem plan
	Dưa hấu
	Sữa chua uống

	Bữa ăn chính
1
	Bữa trưa

	Cháo xay + Cháo
	Cháo Tôm, bí xanh, tàu hủ non
	Cháo tôm, bông cải xanh, cà rốt
	Cháo thịt heo, cải ngọt, đậu hà lan
	Cháo tôm đậu ngự, rau dền
	Cháo tôm rau mồng tơi, mè đen
	Cháo thịt bò, rau ngót

	Bữa ăn phụ
	Phụ chiều

	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột

	Bữa ăn  chính 
2
	Bữa chiều

	Cháo xay + Cháo
	Cháo gà, cà rôt, cải bó xôi
	Cháo cá bã trầu hạt sen, cải ngọt
	Cháo lươn, đậu xanh, cải xanh
	Cháo thịt heo, đâu hà lan súp lơ xanh

	Cháo thịt bò cà rốt, khoai tây
	Cháo cá hồi, cải xanh, cà rốt, khoai tây


	
          Người xây dựng thực đơn                                                                                                            Người duyệt thực đơn





         UBND PHƯỜNG AN HẢI
	TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG CÚC

THỰC ĐƠN TUẦN II THÁNG 02/2026– ĐỘ TUỔI DƯỚI 18 THÁNG
(Từ ngày 09/3 - 14/3/2026)

	BỮA ĂN
	THỜI GIAN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	Bữa ăn sáng
	Bữa sáng

	Cháo xay + Cháo
	Cháo thịt nạc, đậu ngự, cà rốt
	Cháo cá thu tàu hủ non, rau dền
	Cháo tôm, cải xanh, đạu cút
	Cháo cá thu, khoai tây, cà rốt, mồng tơi
	Cháo cá hồi, cá rốt, khoai tây
	Cháo thịt bò đậu xanh, cải ngọt

	
	Phụ sáng

	Chuối
	
Kem plan
	Thanh long
	
Sữa chua uống
	Nước cam
	
Sữa chua lên men


	Bữa ăn chính 1

	Bữa trưa

	Cháo xay + Cháo
	Cháo cá hồi, cải bó xôi, bí xanh
	Cháo tôm, mồng tơi, mè đen
	Cháo thịt bò, bí đỏ, cải bó xôi
	Cháo Lươn đậu hà lan, cải ngọt
	Cháo thịt heo bí đỏ, cải ngọt
	Cháo tôm, rau dền, cà rốt

	Bữa ăn phụ
	Phụ sữa

	
Sữa bột
	
Sữa bột
	
Sữa bột
	
Sữa bột
	
Sữa bột
	
Sữa bột

	Bữa chính 
2
	Bữa chiều

	Cháo xay + Cháo
	Cháo tôm, cà rốt, khoai tây
	Cháo thịt heo, đậu Hà lan, cải ngọt
	Cháo vịt đậu đỏ, cà rốt 
	Cháo thịt heo, đậu xanh, cải bó xôi
	Cháo tôm, cải xanh, đậu đỏ tươi
	Cháo gà đậu xanh, cải bó xôi



          Người xây dựng thực đơn                                                                                                            Người duyệt thực đơn



	UBND PHƯỜNG AN HẢI
	TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG CÚC

THỰC ĐƠN TUẦN III THÁNG 3/2026– ĐỘ TUỔI DƯỚI 18 THÁNG
( Từ ngày 16/3- 21/3/2026)

	BỮA ĂN
	THỜI GIAN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	Bữa ăn sáng
	Bữa sáng

	Cháo xay + Cháo
	Cháo gà cải bó xôi, đậu hà lan
	Cháo cá chim, cải xanh, mè đen
	Cháo thịt bò, mồng tơi, đậu ngự
	Cháo cá thu tàu hũ non, cải xanh
	Cháo cá bớp khoai tây, cà rốt
	Cháo gà hạt sen, cà rốt

	
	Phụ sáng

	Sữa chua uống
	Cam
	Sữa chua lên men
	Thanh long
	Kem plan
	Chuối

	Bữa ăn chính 1

	Bữa trưa

	Cháo xay + Cháo
	Cháo tôm, đậu cút, rau ngót
	Cháo thịt heo  bí đỏ, cà rốt
	Cháo Vịt, đậu đỏ, rau dền đỏ
	Cháo thịt heo, khoai tây, cà rốt
	Cháo gà đậu ngự, cải bó xôi
	Cháo tôm, đậu hà lan, cải xanh

	Bữa ăn phụ
	Phụ chiều

	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
	

	Bữa chính 
2
	Bữa chiều

	Cháo xay + Cháo
	Cháo Thịt bò, đậu xanh, cải xanh
	Cháo tôm cải bó xôi, đậu ngự 
	Cháo cá hồi cà rốt, khoai tây
	Cháo tôm đậu đỏ tươi, bí đỏ
	Cháo  tôm súp lơ xanh, rau dền
	Cháo bò đậu đỏ, súp lơ xanh



          Người xây dựng thực đơn                                                                                                            Người duyệt thực đơn





           
[bookmark: _GoBack]              UBND PHƯỜNG AN HẢI
	TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG CÚC

THỰC ĐƠN TUẦN IV THÁNG 3/2026 – ĐỘ TUỔI DƯỚI 18 THÁNG
(Từ ngày 23/3 - 28/3/2026)

	BỮA ĂN
	THỜI GIAN
	THỨ HAI

	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	Bữa ăn sáng
	Bữa sáng

	Cháo xay + Cháo
	Cháo cá chim, cà rốt, khoai tây
	Cháo gà, cải xanh, củ dền
	Cháo tôm, đậu Hà Lan, cải ngọt
	Cháo cá hồi, tàu hũ non, cải xanh 
	Cháo thịt bò, đậu hà lan, cải bó xôi
	Cháo bò, cà rốt, khoai tây 

	
	Phụ sáng

	Kem plan
	Cam
	Sữa chua lên men
	Dưa hấu
	Chuối
	Kem pudding

	Bữa ăn chính 1

	Bữa trưa

	Cháo xay + Cháo
	Cháo tôm, đậu cút, Cải xanh
	Cháo bò, cải thảo, cà rốt, khoai tây
	Cháo cá thu, rau mồng tơi, mè đen
	Cháo tôm, khoai mỡ tím, cải thìa
	Cháo tôm, cà rốt khoai tây
	Cháo thịt heo, bí xanh, cải bó xôi

	Bữa ăn phụ
	Phụ chiều

	
Sữa bột
	
Sữa bột
	
Sữa bột
	
Sữa bột
	
Sữa bột
	
Sữa bột

	Bữa chính 
2
	Bữa chiều

	Cháo xay + Cháo
	Cháo thịt bò, đậu đen, bí đỏ
	Cháo tôm đậu ngự, bí xanh
	Cháo cua, Súp lơ xanh, cà rốt
	Cháo thịt nạc cà rốt, khoai tây
	Cháo bồ câu đậu  đen, bí đỏ
	Cháo cá bã trầu, đậu cút, khoai mỡ tím



             Người xây dựng thực đơn                                                                                                            Người duyệt thực đơn


